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1 BÙI QUỐC DŨNG 15/11/1995 366049074 Khu 4-X. Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940135008758 A1 27/12/2013 Sóc Trăng

2 BÙI CHÍ LINH 25/12/1979 505947908
175/13/19 Dương Minh Quan-P. 3, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
940965001277 A1 20/04/2016 Sóc Trăng

3 BÙI ĐỨC THẠNH 13/06/1987 365510861 Ấp 5-TT. Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 790199040063 C 26/02/2019 Hồ Chí Minh

4 BÙI QUỐC ANH 18/05/2002 366273414 Ấp Ninh Thới-X. Thới An Hội, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940205006932 A1 13/10/2020 Sóc Trăng

5 CAO QUỐC THÂN 31/08/1989 334390063 Ấp Rạch Đùi-X. Ninh Thới, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh 940122000475 D 27/04/2021 Sóc Trăng

6 CHÂU BẢO KHUYÊN 03/08/1986 365533077 Phong Hòa-X. Phong Nẫm, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940176003606 A1 06/07/2017 Sóc Trăng

7 CHÂU LƯƠNG LỄ 04/01/1980 365122823 58 Nguyễn Hùng Phước-P. 1, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng E496476 A1 25/03/1999 Sóc Trăng

8 CHÂU THỊ BÍCH PHƯỢNG 04/05/1991 365888982 Trà Quýt-TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng AT002049 A1 04/10/2011 Sóc Trăng

9 CHU ANH MẪN 05/03/1985 365579018 295/1 Nam Hải-X. Đại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng
920113672267|

920113672267
A1|D

24/05/2016|

24/05/2016

Cần Thơ|Cần 

Thơ

10 CHUNG NGỌC CHO 01/01/1983 365317768
233/4D/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa-P. 7, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
AE614477 B2 31/01/2008 Sóc Trăng

11 CHUNG THỊ TÙNG DUY 01/01/1985 094185000738 ấp Bờ Kinh-X. Hậu Thạnh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 941092002287 A1 07/11/2017 Sóc Trăng

12 DANH TUẤN EM 01/01/1982 094082000267 ấp Chợ Cũ-TT. Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940115005861 A1 31/10/2018 Sóc Trăng

13 DANH QUYỀN 02/03/1987 365694510 Hòa Quới-X. An Ninh, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng AL156291 A1 21/07/2009 Sóc Trăng

14 DIỆP THỊ XÒM AN 02/02/1992 365870165 182 Phú Lợi-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AV709675 A1 17/07/2012 Hồ Chí Minh

15 DƯ CAO HOÀNG KHA 15/12/2000 385837224 Ấp Chắc Đốt-X. Châu Hưng A, H. Vĩnh Lợi, T. Bạc Liêu 940208006890 A1 13/10/2020 Sóc Trăng

16 DƯƠNG NGỌC DIỆU 13/08/1987 365696315 ấp An Ninh 2-TT. Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 941173000812 A1 18/04/2017 Sóc Trăng

17 DƯƠNG TẤN KIỆT 01/01/1982 365328527 ấp Đào Viên-X. Viên Bình, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng 940088002069 A1 22/02/2016 Sóc Trăng

18 DƯƠNG LÝ THIÊN 25/04/2001 366332622 Phú Bình-X. Phú Tâm, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 940199002716 A1 14/05/2019 Sóc Trăng

19 DƯƠNG TẤN VINH 04/07/1974 365422139 11/27 Đường Calmette-P. 6, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng P768269 A1 04/12/2003 Sóc Trăng

20 ĐÀO NGỌC MINH 20/01/1996 366126664 Ấp Trà Coi A-X. Mỹ Hương, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 940158006562 B2 17/03/2016 Sóc Trăng

21 ĐÀO VĂN TRÍ 07/01/1988 094088000549 -X. Mỹ Bình, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng 940070002413 A1 19/02/2016 Sóc Trăng

22 ĐẶNG TỐ HUYÊN 07/09/1982 366325168 Ấp 3-TT. Phú Lộc, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng T955605 A1 17/01/2005 Sóc Trăng

23 ĐẶNG HOÀNG PHÚC 25/06/1997 094097000193 Ấp Thiện Nhơn-X. Thuận Hưng, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 940162008022 A1 30/11/2016 Sóc Trăng

24 ĐẶNG MINH QUÂN 01/01/1976 365260673
389/21B, Tôn Đức Thắng-P. 5, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
AX935305 A1 11/01/2013 Sóc Trăng

25 ĐINH GIA ĐỈNH 01/01/1985 094085000362 Hòa Thành-X. Xuân Hòa, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 920118672929 D 22/08/2016 Cần Thơ

26 ĐINH THỊ BÍCH TRÂM 26/08/1992 365897332
Ấp Đại Nghĩa Thắng-X. Đại Tâm, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc 

Trăng
941206001496 A1 04/05/2020 Sóc Trăng

DANH SÁCH GIẤY PHÉP LÁI XE THÔNG BÁO HỦY, KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG
(Đính kèm thông báo số:       /TB-SGTVT ngày        tháng 10 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng)
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27 ĐINH THÁI BÌNH 12/07/2000 366260243 Hòa Đức-X. Hòa Tú 1, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940194000353 A1 14/01/2019 Sóc Trăng

28 ĐOÀN TUẤN EM 01/08/1996 366211224
Ấp Thạnh Bình-X. Thạnh Quới, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc 

Trăng
940148007788 A1 30/09/2014 Sóc Trăng

29 ĐOÀN THANH PHONG 09/09/1985 365493951 Khóm 3-P.1, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng 790071000323 E 07/06/2016 Hồ Chí Minh

30 ĐOÀN TẤT THẮNG 01/01/1980 365112187 50 Vành Đai-P. 6, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AC038741 A1 27/08/2007 Sóc Trăng

31 ĐOÀN VINH TUẤN 01/01/1978 363944296 -X. Thạnh Xuân, H. Châu Thành A, T. Hậu Giang AU152593 A3 03/02/2012 Sóc Trăng

32 ĐỖ VŨ LINH 09/04/1992 365773561 Sóc Dong-X. Tân Hưng, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940187006081 C 14/11/2018 Sóc Trăng

33 ĐỖ VŨ LINH 09/04/1992 365773561 Sóc Dong-X. Tân Hưng, H. Long Phú, T. Sóc Trăng AN531251 A1 11/05/2010 Sóc Trăng

34 GIANG HẢI ĐĂNG 01/10/1984 B7210008 960/4 Lý Thường Kiệt-P. 4, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AX342010 A1 24/09/2012 Sóc Trăng

35 HÀ HỮU SANG 04/06/1996 366039431 Mương Tra-X. Tân Thạnh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 790160177660 C 17/05/2021 Hồ Chí Minh

36 HÀ HỮU SANG 04/06/1996 366039431 Mương Tra-X. Tân Thạnh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 790160177660 A1 05/09/2016 Hồ Chí Minh

37 HÀ VĂN THỨC 01/01/1973 365263097 ấp Thạnh Đức-X. Long Đức, H. Long Phú, T. Sóc Trăng Y557136 A1 28/12/2005 Sóc Trăng

38 HÀ ANH TÝ 20/10/1995 094095000084 Ấp 4-TT. Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 920146924717 A1 09/10/2014 Cần Thơ

39 HỒ KIM CHI 29/10/2000 366285376 41/27 Trần Văn Bảy-P. 3, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 941196000075 A1 02/01/2019 Sóc Trăng

40 HỒ VĂN DỪA 16/03/1977 365202609
Thạnh Nhãn 2-X. Thạnh Thới Thuận, H. Trần Đề, T. Sóc 

Trăng
AK528064 A1 17/05/2009 Hồ Chí Minh

41 HỒ THỊ BẢO NGỌC 01/09/1996 094196000199 Ấp Xẻo Gừa-X. Mỹ Hương, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 941142005170 A1 26/05/2020 Sóc Trăng

42 HỒ HOÀNG TẤN 02/11/1999 094099000126
Ấp Trường An-X. Trường Khánh, H. Long Phú, T. Sóc 

Trăng
940207007663 A1 18/11/2020 Sóc Trăng

43 HỒNG VĂN ĐOÀN 01/01/1985 365735258 Đầu Giồng-TT. Trần Đề, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng AR204188 A1 17/03/2011 Sóc Trăng

44 HUỲNH HIẾN ĐỨC 08/01/2001 366228918 Khóm Cà Săng-P. 2, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng 940197001292 A1 06/03/2019 Sóc Trăng

45 HUỲNH HOÀNG DUY 20/03/1997 366204306 Ấp Tổng Cáng-X. Liêu Tú, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng 940158005347 A1 16/03/2017 Sóc Trăng

46 HUỲNH THANH HẬU 03/01/1993 C7556067 Tâm Lộc-X. Đại Tâm, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng AT000110 A1 01/09/2011 Sóc Trăng

47 HUỲNH KIM HƯNG 07/04/1981 365182323
73 Trần Văn Hòa, Khóm 2-P. 8, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
940051003569 C 07/06/2016 Sóc Trăng

48 HUỲNH THỊ NGỌC OANH 25/04/1996 366112171
Ấp Phước Thuận-X. Phú Tân, H. Châu Thành, T. Sóc 

Trăng
941156000556 A1 02/02/2015 Sóc Trăng

49 HUỲNH LÝ PHƯƠNG 01/05/1991 365816863 22/4 Bạch Đằng-P. 4, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940123005066 A1 08/12/2020 Sóc Trăng

50 HUỲNH VĂN TÀI 05/09/1997 094097000190 Ấp Mỹ Tân-X. Mỹ Bình, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng 940163003415 A1 29/04/2016 Sóc Trăng

51 HUỲNH THỊ THU THỦY 01/01/1977 094177000852 Khu 2-X. Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng AG711924 A1 14/11/2008 Sóc Trăng

52 HUỲNH TRUNG TÍN 15/07/1998 366210279 Chợ Cũ-TT. Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940163005927 A1 25/08/2016 Sóc Trăng

53 HUỲNH THÁI TRÂN 07/09/2000 366287789 36 Ngô Quyền-P. 1, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940192005400 A1 21/08/2019 Sóc Trăng

54 HUỲNH MINH TÙNG 31/12/1966 365783654 390 Lý Thường Kiệt-P. 4, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940958001262 A1 05/06/2018 Sóc Trăng

55 HUỲNH VĂN ÁI 01/01/1985 365519489 -P. 3, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng AL163983 A1 05/10/2009 Sóc Trăng

56 KIỀU NGUYỄN NGỌC TRANG24/07/1996 366078112 Ấp Phước Bình-X. Mỹ Thuận, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 941149003494 A1 19/12/2014 Sóc Trăng

57 KIM THANH TÚ 22/01/1997 366059599 Ấp Phụng An-X. An Mỹ, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940156007073 A1 04/12/2015 Sóc Trăng

58 LA TƯỜNG LỢI 16/06/1965 094065000163 227/3 Trần Hưng Đạo-P. 3, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940032017134 A1 23/04/2020 Sóc Trăng
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59 LẠI THỊ PHỤNG 21/01/1995 365980106 Tà Lọt C-X. Thạnh Trị, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng 941165003290 A1 06/09/2016 Sóc Trăng

60 LÂM CẢNH 01/01/1982 365598691 -X. Phú Mỹ, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng AE610990 A1 14/01/2008 Sóc Trăng

61 LÂM VĂN ĐÚNG 31/12/1971 365370202
ấp Lê Minh Châu A-X. An Thạnh Đông, H. Cù Lao Dung, 

T. Sóc Trăng
940036000361 A1 30/05/2013 Sóc Trăng

62 LÂM VŨ HẢI DUY 11/11/1990 365738591 122 Trần Bình Trọng-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AM698955 A1 21/01/2010 Sóc Trăng

63 LÂM NGỌC KHÁNH 20/10/1991 094091000142 383/123, Đường 30/4-P. 9, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AM701505 A1 04/02/2010 Sóc Trăng

64 LÂM RÊN 01/01/1968 365551361 Phụng Hiệp-X. An Hiệp, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng AF524383 A1 03/07/2008 Sóc Trăng

65 LÂM RIN 01/01/1987 365641928 Ấp Bưng Thum-X. Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940066003220 A1 25/08/2016 Sóc Trăng

66 LÂM THẮNG 06/02/1991 365840027 Tà Ân A1-X. Thuận Hưng, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng AU759190 A1 01/01/2011 Hồ Chí Minh

67 LÂM PHẠM HÙNG TÍN 11/10/1990 094090000357 506, Nguyễn Huệ-P. 9, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AP519246 A1 13/09/2010 Sóc Trăng

68 LÂM NGỌC ANH 01/01/1981 365259562 573/13c. Tôn Đức Thắng-P. 5, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940037008599 A1 30/03/2016 Sóc Trăng

69 LÊ MINH CÓ 24/10/1990 365952075 Phước An A-X. Mỹ Phước, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng AQ349534 A1 26/11/2010 Sóc Trăng

70 LÊ THẠCH TRIỀU ĐĂNG 01/01/1988 094088000337 Vĩnh Xuyên-TT. Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng Z203105 A1 24/02/2006 Sóc Trăng

71 LÊ VĂN HIỀN 17/07/1977 094077000924 Hưng Thới-X. Thạnh Thới An, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng 940015002838 A1 14/10/2016 Sóc Trăng

72 LÊ MINH HIẾU 12/11/1994 366019954 Ấp Phước Bình-X. Mỹ Thuận, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 940131006864 A1 31/10/2013 Sóc Trăng

73 LÊ NGỌC LAN 01/01/1988 341614677 An Hòa-X. Định An, H. Lấp Vò, T. Đồng Tháp 941192002349 A1 06/06/2019 Sóc Trăng

74 LÊ QUỐC LONG 03/04/1985 094085000289 340/7, Bạch Đằng-P. 9, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng R131001 A1 22/06/2004 Sóc Trăng

75 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 27/07/1998 366161973 Cây Sộp-X. Kế Thành, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 941175000175 A1 18/01/2017 Sóc Trăng

76 LÊ MINH TÂM 01/01/1955 365326495 Trường Phú-X. An Mỹ, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940168002376 A1 28/03/2016 Sóc Trăng

77 LÊ THANH THẢO 20/02/1989 365823879 ấp Tân Phước B-X. Long Hưng, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 940114002719 C 16/06/2021 Sóc Trăng

78 LÊ THỊ THẢO 15/08/1978 365474330 94A Cao Thắng-P. 8, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng R128785 A1 27/05/2004 Sóc Trăng

79 LÊ KIM THOA 09/02/1986 365618737 Ấp 1-TT. Phú Lộc, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng 941173001749 B2 09/06/2017 Sóc Trăng

80 LÊ THỊ NGỌC THUẬN 01/01/1964 365946022
ấp Thạnh Hưng-X. Thạnh Quới, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc 

Trăng
AL843489 A1 29/12/2009 Sóc Trăng

81 LÊ THÀNH TRIỆU 01/01/1982 365446591 Kiết Nhứt A-X. Lâm Tân, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng AT007725 A1 09/12/2011 Sóc Trăng

82 LÊ THỊ NGỌC TRINH 03/03/2000 366253438 -X. Trinh Phú, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 941183001171 A1 02/05/2018 Sóc Trăng

83 LÊ TRƯỜNG 20/08/1985 366187871 243A, Nguyễn Văn Linh-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940048004133 A1 29/06/2016 Sóc Trăng

84 LÊ THỊ NGỌC TUYẾT 20/06/1997 366100229 Ấp Hậu Bối-X. Đại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 941159002755 A1 21/07/2015 Sóc Trăng

85 LÊ HOÀNG VŨ 29/01/2001 c6852080
Ấp Phước Hòa B-TT. Cù Lao Dung, H. Cù Lao Dung, T. 

Sóc Trăng
940194001145 A1 06/03/2019 Sóc Trăng

86 LÊ TÂN XUYÊN 04/06/1988 094088000282 -P. Khánh Hòa, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng AA385866 A1 22/08/2006 Sóc Trăng

87 LÊ CÔNG TUẤN ANH 04/09/1997 366131687 Mỹ Phước-X. Mỹ Bình, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng 930163008772 A1 05/12/2016 Hậu Giang

88 LIÊU THANH DÂN 01/01/1949 094049000123 An Ninh 1-TT. Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng AA390094 A1 02/11/2006 Sóc Trăng

89 LỤC VĂN TUẤN 16/07/1994 366081588 126/7, Phạm Hùng-P. 8, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AV762520 A1 07/09/2012 Sóc Trăng

90 LƯ VIỆT ANH 04/04/1996 366072804 Trường An-X. Trường Khánh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 750145023445 A1 18/11/2014 Đồng Nai
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91 LỮ HOÀNG 01/01/1954 365193819 Ấp Mỹ Thạnh-X. Nhơn Mỹ, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940045003816 A1 17/05/2016 Sóc Trăng

92 LỮ TUẤN KIỆT 12/04/1989 365833603 Xây Đá B-X. Hồ Đắc Kiện, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 940180006264 B2 21/11/2018 Sóc Trăng

93 LƯƠNG DUY KHÁNH 10/03/1985 092085005343 Thới Thuận-TT. Cờ Đỏ, H. Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ 940209008376 B2 29/12/2020 Sóc Trăng

94 LƯƠNG THỊ BÍCH NGHĨA 27/11/1978 365349084 263/22/30, Phú Lợi-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng F302299 A1 03/11/2000 Sóc Trăng

95 LƯƠNG THƯƠNG 20/12/1990 094090000414 112, Kênh 30/4-P. 6, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AX934484 A1 04/01/2013 Sóc Trăng

96 LÝ MINH DUẨN 18/01/1986 365653615 ấp Rạch Sên-X. Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng AL161653 A1 17/09/2009 Sóc Trăng

97 LÝ THÀNH DỰNG 21/02/1988 365782048 Ấp Sông Cái 2-X. Tham Đôn, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940116002937 C 01/08/2016 Sóc Trăng

98 LÝ HOÀN HIỆN 27/02/1979 365279638 Ấp 1-X. Châu Khánh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng P171867 A1 09/10/2003 Sóc Trăng

99 LÝ MINH NGHĨA 01/01/1984 365623741 Giồng Chát-X. Liêu Tú, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng 790182128510 A1 05/07/2018 Hồ Chí Minh

100 LÝ THÀNH NHÂN 03/07/1988 365790130 Trà Quýt A-TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 940102002844 A1 24/05/2016 Sóc Trăng

101 LÝ NGỌC BÍCH 06/06/1985 365624142 498/34 Tôn Đức Thắng-P. 5, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AL837206 A1 12/10/2009 Sóc Trăng

102 MẠC THỊ DIỄM 16/02/1993 366046335 Tam Hòa-X. Gia Hòa 1, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 941147002141 A1 16/05/2014 Sóc Trăng

103 MAI THANH HẢI 07/01/1990 365800074 85 Xà Lan-P. 7, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940118001336 A1 27/05/2015 Sóc Trăng

104 MAI PHÁT NGÂN 01/01/1993 365964053
ấp Trường Lộc-X. Trường Khánh, H. Long Phú, T. Sóc 

Trăng
790146987056 A1 30/09/2019 Sóc Trăng

105 MAI THỊ ANH NGỌC 20/12/1979 365164466 54 Yết Kiêu-P. 6, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 941061000155 A1 07/07/2014 Sóc Trăng

106 MAI THỊ ANH NGỌC 20/12/1979 365164466 54 Yết Kiêu-P. 6, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 941061000155 B2 07/07/2014 Sóc Trăng

107 NGÔ HỒNG ĐỨC 01/01/1994 366104165 Xây Đá A-X. Hồ Đắc Kiện, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 740128000275 A1 09/10/2013 Bình Dương

108 NGÔ TIẾN HÙNG ĐỨC 02/05/1997 366075228 695/10 Trần Hưng Đạo-P. 3, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940150004890 C 27/11/2019 Hậu Giang

109 NGÔ TIẾN HÙNG ĐỨC 02/05/1997 366075228 695/10 Trần Hưng Đạo-P. 3, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940150004890 A1 05/12/2019 Sóc Trăng

110 NGÔ NHƯ HUỲNH 25/02/1997 366161492 An Phú-TT. Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 941150001568 B2 01/11/2019 Cần Thơ

111 NGÔ MINH KHA 20/05/2002 385825106 Ấp Hòa 1-X. Long Điền, H. Đông Hải, T. Bạc Liêu 940202004904 A1 08/12/2020 Sóc Trăng

112 NGÔ THÀNH NGÂN 09/08/1972 365649975 33/14B Mạc Đỉnh Chi-P. 4, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940050000903 E 10/04/2019 Sóc Trăng

113 NGÔ VĂN THÀNH 01/01/1986 365564373 Ấp Dương Kiễn-X. Hòa Tú 2, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng
940165003624|

940165003624
A1|C

17/05/2016|

17/05/2016

Sóc Trăng|Sóc 

Trăng

114 NGÔ NGỌC THU 26/05/1975 094175000728 73/26/87, Phú Lợi-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng T950925 A1 30/11/2004 Sóc Trăng

115 NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU01/01/1975 365850284 289 Quốc Lộ 1-P. 6, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 921033348526 A1 02/11/2016 Cần Thơ

116 NGUYỄN NGỌC CHUNG 09/02/1988 366348572 Khóm 3-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940069005582 B2 22/05/2020 Sóc Trăng

117 NGUYỄN TRƯƠNG HẢI ĐĂNG08/09/2000 366269209 Ấp An Tập-X. An Hiệp, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 940193004330 A1 24/07/2019 Sóc Trăng

118 NGUYỄN CAO THANH ĐẶNG23/10/1995 366025653
Ấp Phước Hòa A-TT. Cù Lao Dung, H. Cù Lao Dung, T. 

Sóc Trăng
920136010893 A1 22/11/2013 Cần Thơ
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119 NGUYỄN THANH ĐIỆN 01/01/1988 365812519 Long Hòa-X. Gia Hòa 1, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 790148985186 A1 16/10/2014 Hồ Chí Minh

120 NGUYỄN VĂN ĐÔ 01/01/1988 094088000573 Ấp 10-X. Trinh Phú, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng AB566733 A1 13/03/2007 Sóc Trăng

121 NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC 30/10/1984 365437762 Nguyễn Tăng-X. Đại Ân 1, H. Cù Lao Dung, T. Sóc Trăng AF520692 A1 06/05/2008 Sóc Trăng

122 NGUYỄN HOÀNG EM 02/01/1999 094099000325 Ấp Nhì-X. Châu Khánh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940171002026 A1 10/04/2017 Sóc Trăng

123 NGUYỄN QUỐC GIỚI 20/02/1975 364053891 -X. Hiệp Hưng, H. Phụng Hiệp, T. Hậu Giang AE077868 A1 11/12/2007 Sóc Trăng

124 NGUYỄN HOÀI HẬN 06/01/1981 094081000572 156 Sương Nguyệt Anh-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AX012785 B2 11/08/2012 Cần Thơ

125 NGUYỄN PHƯỚC HẬU 11/10/1997 366212541 Ấp Chợ-X. Trung Bình, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng 940182001117 A1 10/02/2018 Sóc Trăng

126 NGUYỄN VĂN HẬU 10/11/1996 366064844
Ấp Xây Đá A-X. Hồ Đắc Kiện, H. Châu Thành, T. Sóc 

Trăng
940173001272 C 01/06/2020 Sóc Trăng

127 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 24/07/2000 285727027
193 Ấp Quyết Thành-X. Lộc Khánh, H. Lộc Ninh, T. Bình 

Phước
940188004859 A1 04/09/2018 Sóc Trăng

128 NGUYỄN ANH HỒ 06/05/1994 385659504 Cây Gian-X. Long Điền, H. Đông Hải, T. Bạc Liêu 940192000504 B2 22/01/2019 Sóc Trăng

129 NGUYỄN VĂN HÒA 01/01/1986 365597477
ấp An Phú A-X. An Thạnh Tây, H. Cù Lao Dung, T. Sóc 

Trăng
AC035896 A1 06/07/2007 Sóc Trăng

130 NGUYỄN THU HỒNG 18/01/1988 365683851 901/50 Quốc Lộ 1-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AS109532 A1 10/08/2011 Cần Thơ

131 NGUYỄN TIỆP KHẮC 25/07/2000 366272109 Mỹ Hòa-X. Long Bình, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng 940193000659 A1 29/01/2019 Sóc Trăng

132 NGUYỄN VĂN KHANG 16/06/2000 385778697 Ấp Ngọc Được-X. Hưng Thành, H. Vĩnh Lợi, T. Bạc Liêu 940186004596 A1 20/08/2018 Sóc Trăng

133 NGUYỄN TUẤN KHANH 02/01/1994 366008736 Ấp Lợi Đức-X. Long Đức, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940131005496 A1 13/09/2013 Sóc Trăng

134 NGUYỄN DUY KHÁNH 18/04/1991 365781541
06LK23, Đ.Số 7, KĐT5A-P. 4, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
740142019600 C 02/01/2020 Sóc Trăng

135 NGUYỄN DUY KHÁNH 18/04/1991 365781541
06LK23, Đ.Số 7, KĐT5A-P. 4, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
AL161181 A1 03/09/2009 Sóc Trăng

136 NGUYỄN VĂN KIỆN 11/11/1990 365790928
ấp Đền Thờ-X. An Thạnh Đông, H. Cù Lao Dung, T. Sóc 

Trăng
AL158696 A1 11/08/2009 Sóc Trăng

137 NGUYỄN TẤN KIỆT 07/08/1984 331407848 Ấp 7-X. Trung Ngãi, H. Vũng Liêm, T. Vĩnh Long AQ778724 A1 23/12/2010 Hồ Chí Minh

138 NGUYỄN THỊ MỸ LAN 06/10/1975 365076316 An Ninh 1-TT. Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 941011000367 A1 29/12/2014 Sóc Trăng

139 NGUYỄN VĂN LẺ 18/10/1998 366217744 Ấp Bồ Đề-X. Kế Thành, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940171002747 A1 17/05/2017 Sóc Trăng

140 NGUYỄN THỊ THÚY LIỂU 13/05/1989 094189001186 Ấp 8-X. Trinh Phú, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 941138001559 A1 06/08/2020 Sóc Trăng

141 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 03/06/1979 094179000478
ấp Hưng Thới-X. Thạnh Thới An, H. Trần Đề, T. Sóc 

Trăng
941114002510 A1 15/01/2020 Sóc Trăng

142 NGUYỄN VĂN LINH 16/02/1995 366072423 Mỹ Hội-X. Thới An Hội, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940173004882 A1 07/09/2017 Sóc Trăng

143 NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN 29/09/1996 366199755 476 Nguyễn Văn Linh-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 941178001302 A1 09/05/2017 Sóc Trăng

144 NGUYỄN VĂN LƯỢM 01/01/1973 365866148 ấp Công Hòa-X. Gia Hòa 1, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940088006290 A1 21/06/2018 Sóc Trăng

145 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI11/05/2001 366327462 Hòa Mỹ-TT. Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 941193002601 A1 26/06/2019 Sóc Trăng

146 NGUYỄN VĂN MINH 01/01/1962 365303468 Phước Bình-X. Mỹ Thuận, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng M240303 A1 09/06/2003 Sóc Trăng
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147 NGUYỄN THỊ KIM NGÀ 01/01/1985 365482838 An Ninh 1-TT. Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng AA386758 A1 07/09/2006 Sóc Trăng

148 NGUYỄN HỮU NGHĨA 01/01/1976 094076000510 Ấp Đầu Giồng-TT. Trần Đề, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng 940033005705 A1 21/10/2015 Sóc Trăng

149 NGUYỄN VĂN NGHĨA 08/08/1995 366168232 Ấp Giồng Chùa-TT. Trần Đề, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng 940142001634 A1 25/02/2014 Sóc Trăng

150 NGUYỄN BÁ NGỌC 16/06/1993 365969709 Vĩnh Xuyên-TT. Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng AR939375 A1 19/07/2011 Sóc Trăng

151 NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC 04/04/2001 366273156 Ấp An Định-TT. Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 941191003040 A1 15/07/2019 Sóc Trăng

152 NGUYỄN TỐNG NGUYÊN 22/02/2002 C3520133 421 Ấp Khu 1-X. Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940204001314 A1 02/03/2020 Sóc Trăng

153 NGUYỄN THỊ NHA 16/04/1990 094190000731 Khóm 4-P.1, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng AQ348207 A1 10/11/2010 Sóc Trăng

154 NGUYỄN PHƯƠNG NINH 01/01/1983 366378765 Phú Thành B-X. Phú Tâm, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng AB567637 A1 10/04/2007 Sóc Trăng

155 NGUYỄN VĂN NƯ 01/01/1962 330430153 Thuận Phú A-X. Thuận An, TX. Bình Minh, T. Vĩnh Long P773553 A1 07/01/2004 Sóc Trăng

156 NGUYỄN VĂN PHI 29/04/2000 366380403 Ấp Mỹ Thanh-X. Vĩnh Hải, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng 940193001829 A1 01/04/2019 Sóc Trăng

157 NGUYỄN PHƯƠNG 19/04/1984 365441471
143/1 Nguyễn Trung Trực-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
K483001 A1 20/03/2003 Sóc Trăng

158 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 17/05/1989 365677313 Ấp Ba Rinh-X. Đại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940158003826 A1 18/05/2015 Sóc Trăng

159 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 17/05/1989 365677313 Ba Rinh-X. Đại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940158003826 B2 22/05/2020 Sóc Trăng

160 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG26/11/1984 094184000945 Khóm 1-P.2, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng 941071001838 A1 28/02/2017 Sóc Trăng

161 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG12/10/1981 365403618 73/56/11 Phú Lợi-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 941030005242 A1 03/03/2020 Sóc Trăng

162 NGUYỄN VĂN QUÂN 01/01/1958 365220268
Đoàn Văn Tố A-X. Đại Ân 1, H. Cù Lao Dung, T. Sóc 

Trăng
U735952 A1 11/03/2005 Sóc Trăng

163 NGUYỄN HỒNG QUI 01/01/1984 365480845 Hòa Hưng-X. Long Đức, H. Long Phú, T. Sóc Trăng AX933904 A1 07/01/2013 Sóc Trăng

164 NGUYỄN VĂN RÔ 28/10/1999 094099000214 Lợi Hưng-X. Long Đức, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940184007050 A1 27/12/2018 Sóc Trăng

165 NGUYỄN HỒNG SANG 19/10/1993 365992104 27B, Nguyễn Trãi-P. 1, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AU128519 A1 23/11/2011 Hồ Chí Minh

166 NGUYỄN QUỐC SỰ 15/07/2000 366283656 Ấp Hòa Thọ-X. Ngọc Đông, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 890190007376 A1 11/06/2019 An Giang

167 NGUYỄN PHÁT TÀI 25/09/1989 365992196 Ấp Saintard-X. Tân Thạnh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng AD174842 A1 18/10/2007 Sóc Trăng

168 NGUYỄN THANH TÂM 01/01/1983 365619675 Ấp Hòa Lộc 1-X. Xuân Hòa, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 930054003275 C 22/09/2016 Sóc Trăng

169 NGUYỄN NGỌC THẠCH 03/03/1996 366173116 Ấp Cầu Chùa-X. Kế An, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940146008389 A1 27/10/2014 Sóc Trăng

170 NGUYỄN HOÀNG THANH 01/01/1973 365300350 137/13, Trần Hưng Đạo-P. 3, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng P773150 A1 07/01/2004 Sóc Trăng

171 NGUYỄN THỊ THANH 19/09/1985 365506169 Tân chánh A-P.2, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng AP497192 A1 15/11/2010 Hậu Giang

172 NGUYỄN THANH THI 01/01/1979 365051392 Châu Thành-X. An Ninh, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 940039001101 C 07/01/2020 Hậu Giang

173 NGUYỄN THANH THI 26/12/1979 365051392 Châu Thành-X. An Ninh, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 940039001101 A1 20/01/2014 Sóc Trăng

174 NGUYỄN HOÀNG THIÊN 01/01/1970 365854214
Ấp Trường An-X. Trường Khánh, H. Long Phú, T. Sóc 

Trăng
940087004174 A1 09/11/2016 Sóc Trăng

175 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 15/08/1990 094090000378 Khóm Tân Trung-P.2, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng 940138000155 A1 08/04/2013 Sóc Trăng

176 NGUYỄN MINH THUẬN 01/01/1986 365766935 Ấp 2-TT. Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940151001407 C 20/02/2020 Sóc Trăng

177 NGUYỄN MINH THUẬN 01/01/1986 365766935 Ấp 2-TT. Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940151001407 A1 20/02/2020 Sóc Trăng

178 NGUYỄN THANH THUẬN 15/11/1989 094089000239 Khóm 1-P.1, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng AE618021 A1 28/03/2008 Sóc Trăng
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179 NGUYỄN PHẠM THU THỦY18/05/1998 366144736 Trà Teo-X. Hòa Đông, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng 920188673967 A1 12/09/2018 Cần Thơ

180 NGUYỄN VĂN TÌNH 31/12/1982 331331592 Ấp Phú Thọ-X. Nhơn Phú, H. Mang Thít, T. Vĩnh Long 860012004760 B2 29/11/2019 Hồ Chí Minh

181 NGUYỄN PHƯỚC TOÀN 01/01/1970 365965828 476 Nguyễn Văn Linh-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng P773662 A1 07/01/2004 Sóc Trăng

182 NGUYỄN QUỐC TRỌNG 17/05/1993 365890323 196/35, Tôn Đức Thắng-P. 5, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AV760108 A1 03/08/2012 Sóc Trăng

183 NGUYỄN VĂN THÀNH TRỌNG17/11/1997 366133289 Ấp Cảng-TT. Trần Đề, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng 790174018407 A1 17/01/2017 Hồ Chí Minh

184 NGUYỄN CHÍ TRUNG 04/01/1984 365548694 10/14 Bùi Viện-P. 4, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng H277555 A1 06/01/2003 Sóc Trăng

185 NGUYỄN TUẤN TRUNG 24/05/1999 366203549
Khóm Biển Trên-P. Vĩnh Phước, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc 

Trăng
940206005088 B2 24/07/2020 Sóc Trăng

186 NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG 14/07/1998 094098000067 Cái Xe-X. Tân Thạnh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940182002972 A1 06/06/2018 Sóc Trăng

187 NGUYỄN THANH TUẤN 01/01/1973 365417554 Hòa Lợi-X. Xuân Hòa, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng AV305953 A1 05/07/2012 Sóc Trăng

188 NGUYỄN VĂN TUẤN 12/02/1980 080080010887 20 Trần Bình Trọng-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AE613328 A1 29/01/2008 Sóc Trăng

189 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN 28/11/1986 365653750 290/27, Đường 30/4-P. 3, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 941211000707 B2 25/02/2021 Sóc Trăng

190 NGUYỄN QUỐC VỮNG 05/05/1994 365966526 Hòa Lời-X. Ngọc Đông, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng AY150956 A1 29/01/2013 Sóc Trăng

191 NGUYỄN VĂN BẢY 01/01/1977 365446263 Trà Do-X. Lâm Kiết, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng
950112001609|

950112001609
C|A3

19/10/2020|

19/10/2020

Sóc Trăng|Sóc 

Trăng

192 NGUYỄN ÚT BÉ 01/01/1985 365513964 ấp Sóc Dong-X. Tân Hưng, H. Long Phú, T. Sóc Trăng AL157537 A1 03/08/2009 Sóc Trăng

193 NGUYỄN VĂN BÍA 01/01/1976 095076000385 Ấp Khu 2-X. Thạnh Phú, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940084001020 A1 18/08/2014 Sóc Trăng

194 NHAN THÀNH PHONG 01/01/1978 366033132 425 Văn Ngọc Chính-P. 10, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940066002960 A1 01/08/2016 Sóc Trăng

195 NHÂM THANH TÙNG 26/08/1981 365290126
256, Tỉnh Lộ 934, Thạnh Lợi-TT. Mỹ Xuyên, H. Mỹ 

Xuyên, T. Sóc Trăng
R122509 A1 19/03/2004 Sóc Trăng

196 PHẠM QUỐC CHÍ 09/10/1993 366042349 Mỹ Khánh A-X. Long Hưng, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 890138010790 A1 14/05/2013 An Giang

197 PHẠM MẠNH CƯỜNG 04/08/1994 366091147 07 Trương Văn Quới-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940139009616 A1 21/12/2016 Sóc Trăng

198 PHẠM THỊ THU HỒNG 13/03/1998 366115760 Sóc Tháo-X. Phú Tâm, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 791172046214 A1 13/06/2017 Hồ Chí Minh

199 PHẠM THỊ CẨM HƯỜNG 08/04/1984 365500833 Kinh Ngây-X. Đại Hải, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng AC038257 A1 22/08/2007 Sóc Trăng

200 PHẠM HOÀNG HUY 01/01/1991 365939210 Tân Hòa B-X. Long Hưng, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 920155982900 A1 20/10/2020 Sóc Trăng

201 PHẠM HOÀNG LONG 15/01/2001 366258461 Ấp 3-TT. Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 790193108297 A1 20/08/2019 Hồ Chí Minh

202 PHẠM VĂN PHI LONG 01/02/1984 365576813 160 Ấp Đại An-X. Thới An Hội, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940054001078 A1 12/03/2020 Sóc Trăng

203 PHẠM QUANG NHỰT 03/02/1999 334960480 Tân Qui 2-X. An Phú Tân, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh 920177628516 A1 13/04/2017 Cần Thơ

204 PHẠM THỊ MỸ PHƯỜNG 25/12/1992 365877962 Khóm Vĩnh Sử-P. 3, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng 941157002113 A1 27/05/2015 Sóc Trăng

205 PHẠM VĂN THƯỞNG 31/12/1966 365232329 ấp Hòa Phú-X. Hòa Tú 2, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940013000694 A1 16/05/2014 Sóc Trăng

206 PHAN VIỆT ĐẰNG 06/02/1987 365602824 Ấp An Tập-X. An Hiệp, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 940072000156 A1 18/01/2018 Sóc Trăng

207 PHÙNG QUANG ĐẠT 29/09/1992 094092000097
A12, CC Mậu Thân C-P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần 

Thơ
AP620625 A1 22/10/2010 Sóc Trăng

208 QUÁCH KIM HÁI 01/01/1979 365274987 Tân Phước B-X. Long Hưng, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 791010006510 A1 30/03/2016 Hồ Chí Minh
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209 QUÁCH VĂN LỰC 08/06/1985 365526214 ấp Cái Quanh-X. Tân Thạnh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng S303243 A1 19/08/2004 Sóc Trăng

210 QUÁCH VĂN PHÚ 01/02/1970 365002782
ấp An Phú-X. An Thạnh Tây, H. Cù Lao Dung, T. Sóc 

Trăng
940063000211 A1 10/09/2013 Sóc Trăng

211 QUÁCH HIẾU TỬ 15/03/1989 365802235 Biển Trên-P. Vĩnh Phước, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng AX345546 A1 19/11/2012 Sóc Trăng

212 QUÁCH KHẢI BÌNH 18/12/1990 365839461 -P. 3, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AH395683 A1 19/03/2009 Sóc Trăng

213 SƠN SÀ VẾTH THI ĐA 06/06/1988 365665005 ấp Phước Thuận-X. Phú Tân, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng AF524777 A1 16/07/2008 Sóc Trăng

214 SƠN THANH HOÀNG 30/12/1974 365502994
Ấp Trà Canh B-X. Thuận Hòa, H. Châu Thành, T. Sóc 

Trăng
940041006710 A1 11/04/2017 Sóc Trăng

215 SƠN NGÀ 01/01/1988 365580243 Khóm 6-P. 1, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng AD771815 A1 01/03/2010 Hồ Chí Minh

216 SƠN THỊ HỒNG TÝ 16/04/1997 094197000145 Ấp Trung Nhất-X. Lâm Tân, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng 941209000940 A1 04/03/2020 Sóc Trăng

217 SƠN QUỐC ANH 29/01/1995 366037563 368/23 Tôn Đức Thắng-P. 5, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940138008625 B2 26/12/2013 Sóc Trăng

218 TĂNG HẢI VĂN 01/02/2002 094202000409
Ấp Bình Danh A-X. An Thạnh 2, H. Cù Lao Dung, T. Sóc 

Trăng
940208001813 A1 23/03/2020 Sóc Trăng

219 TÔ HỒNG ĐẠI 20/09/1996 366112170 Ấp Đào Viên-X. Thạnh Quới, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940168002150 A1 17/03/2016 Sóc Trăng

220 THẠCH NGỌC ĐIỀN 12/08/1989 365678882 Phú Ninh-X. An Ninh, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng AD177139 A1 09/11/2007 Sóc Trăng

221 THẠCH THỊ HÒN 01/01/1978 365976516 Phước Hòa-X. Phú Tân, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng AU152205 A1 19/01/2012 Sóc Trăng

222 THẠCH DƯƠNG HUY 11/02/1999 094099011873 1194/1 Quốc Lộ 1-P. 10, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940180001980 A1 20/04/2018 Sóc Trăng

223 THẠCH THỊ BỒ PHA 10/06/1991 094191000882 Tâm Phước-X. Đại Tâm, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 791181029860 A1 20/04/2018 Hồ Chí Minh

224 THẠCH THỊ NGỌC PHỤNG 08/11/1997 366213952
Ấp Trường Thành B-X. Trường Khánh, H. Long Phú, T. 

Sóc Trăng
941165002679 A1 25/07/2016 Sóc Trăng

225 THẠCH VĂN QUÍ 01/01/1994 365981741 Hội Trung-TT. Lịch Hội Thượng, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng 790146895481 A1 09/06/2014 Hồ Chí Minh

226 THẠCH SAO 01/01/1988 365791237 Trà Teo-X. Hòa Đông, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng AP621117 A1 27/10/2010 Sóc Trăng

227 THẠCH MINH THẮNG 02/03/1994 365961200 Bắc Dần-X. Phú Mỹ, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng AV760084 A1 30/07/2012 Sóc Trăng

228 THẠCH MINH THẮNG 02/11/1994 366017907 Ấp B1-X. Thạnh Tân, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng 940134010042 A1 06/07/2018 Sóc Trăng

229 THẠCH VÔL 10/08/1988 365781581 Âu Thọ A-X. Vĩnh Hải, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng AR204777 A1 23/03/2011 Sóc Trăng

230 TRANG THANH VẸN 01/01/1991 365841755 ấp Châu Thành-TT. Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940098000295 A1 30/10/2013 Sóc Trăng

231 TRẦN MINH CHÂU 17/02/1982 094082000311
Ấp Châu Thành-TT. Lịch Hội Thượng, H. Trần Đề, T. Sóc 

Trăng
P175279 A1 28/10/2003 Sóc Trăng

232 TRẦN VĂN CHÂU 01/01/1986 365701311
Ấp Bình Du B-X. An Thạnh 2, H. Cù Lao Dung, T. Sóc 

Trăng
940102001566 B2 02/06/2015 Sóc Trăng

233 TRẦN VĂN CHÂU 01/01/1986 365701311
Ấp Bình Du B-X. An Thạnh 2, H. Cù Lao Dung, T. Sóc 

Trăng
940102001566 A1 02/06/2015 Sóc Trăng
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234 TRẦN MINH CHIẾN 01/01/1980 365218000
ấp Phạm Thành Hơn B-X. An Thạnh 2, H. Cù Lao Dung, T. 

Sóc Trăng
940049007663 A1 08/03/2018 Sóc Trăng

235 TRẦN HUỲNH CHIÊU 09/01/1995 371798807 Ấp Phước An-X. Thủy Liễu, H. Gò Quao, T. Kiên Giang 910141002798 C 26/07/2018 Kiên Giang

236 TRẦN LÊ MINH CƠ 14/07/2000 366188932 Ấp Tà Điếp C1-X. Thạnh Trị, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng 940186006224 A1 16/11/2018 Sóc Trăng

237 TRẦN THỊ DIỄM 16/11/1984 365498390 Tân Thành-P.2, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng 941110000400 A1 18/11/2015 Sóc Trăng

238 TRẦN THỊ ĐỊNH 16/09/1990 365893455
Ấp An Quới-X. An Thạnh 3, H. Cù Lao Dung, T. Sóc 

Trăng
941143003579 A1 20/08/2014 Sóc Trăng

239 TRẦN CÔNG DUYÊN 18/03/1985 366276030 Ấp 1-X. Trinh Phú, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940162003388 A1 27/04/2016 Sóc Trăng

240 TRẦN THANH GIANG 28/06/1999 366195369
Ấp Thanh Nhàn-X. Thạnh Thới An, H. Trần Đề, T. Sóc 

Trăng
940205002170 C 08/01/2021 Sóc Trăng

241 TRẦN THANH GIANG 28/06/1999 366195369
Ấp Thanh Nhàn-X. Thạnh Thới An, H. Trần Đề, T. Sóc 

Trăng
940205002170 A1 31/03/2020 Sóc Trăng

242 TRẦN THANH HÀ 15/04/1989 365705130 Ấp Ngãi Hội 2-TT. Đại Ngãi, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940156007334 B2 28/06/2018 Sóc Trăng

243 TRẦN THANH HÀ 15/04/1989 365705130 Ấp Ngãi Hội 2-TT. Đại Ngãi, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940156007334 A1 28/06/2018 Sóc Trăng

244 TRẦN KHÁNH HIỀN 01/01/1988 365638014 Ngan Rô 1-TT. Trần Đề, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng
790157079900|

790169131470
A3|A1

16/04/2021|

24/06/2021

Hồ Chí 

Minh|Hồ Chí 

Minh

245 TRẦN GIA HÙNG 19/03/2000 366213815 Ấp Tâm Thọ-X. Đại Tâm, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940188002806 A1 01/06/2018 Sóc Trăng

246 TRẦN KHÁNH HUY 19/09/2000 094200000474 Ngã Tư-X. Tân Thạnh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940186005379 A1 28/01/2021 Sóc Trăng

247 TRẦN HUYỆN 01/01/1975 365682576 168/6A Lý Thường Kiệt-P. 1, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 790065021703 A1 27/12/2018 Sóc Trăng

248 TRẦN ANH KHOA 21/05/1988 094088000919 ấp 2-TT. Phú Lộc, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng AG711688 A1 14/11/2008 Sóc Trăng

249 TRẦN VĂN KHỞI 01/01/1999 364030077
Ấp Đông Thuận-TT. Ngã Sáu, H. Châu Thành, T. Hậu 

Giang
940198006694 A1 29/10/2019 Sóc Trăng

250 TRẦN QUỐC LIỆT 01/01/1975 094075000231
Ấp Trần Minh Quyền-X. Ngọc Tố, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc 

Trăng
940103004276 A1 12/12/2016 Sóc Trăng

251 TRẦN THỊ KIỀU LINH 01/01/1992 365948699
Lương Văn Hoàng-X. Ngọc Tố, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc 

Trăng
AN530422 A1 27/04/2010 Sóc Trăng

252 TRẦN VĂN MẠNH 19/05/1974 365852956 1226/5/44 Quốc Lộ 1-P. 10, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng H950424 A1 30/01/2003 Sóc Trăng

253 TRẦN HOÀNG NAM 16/02/2000 094200000251 Ấp Tân Thành-X. Long Hưng, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 940191001845 A1 29/03/2019 Sóc Trăng

254 TRẦN NHƯ NHÂN 01/01/1982 365526360 Ấp Mương Tra-X. Tân Thạnh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940098004624 A1 04/01/2017 Sóc Trăng

255 TRẦN THANH NHỰT 24/04/2001 366253233 Ấp An Tập-X. Thiện Mỹ, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 940194002487 B2 02/12/2020 Sóc Trăng

256 TRẦN THANH NHỰT 24/04/2001 366253233 Ấp An Tập-X. Thiện Mỹ, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng 940194002487 A1 02/05/2019 Sóc Trăng

257 TRẦN PHƯƠNG QUANG 01/01/1979 365290831 ấp Vĩnh Xuyên-TT. Mỹ Xuyên, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng P173159 A1 14/10/2003 Sóc Trăng

258 TRẦN KIM SÁNG 25/09/1997 366224032 144, Hai Bà Trưng-P. 1, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 941150555555 A1 15/10/2015 Sóc Trăng
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259 TRẦN THANH SƠN 29/05/1955 365858027 149/64 Hùng Vương-P. 6, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng AD17767 A1 13/11/2007 Sóc Trăng

260 TRẦN VIỆT TÂN 03/09/1991 365736615 ấp Mỹ Tân-X. Nhơn Mỹ, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940018001959 A1 22/12/2015 Sóc Trăng

261 TRẦN MINH TÉM 12/04/1998 094098000158 Mỹ Tây B-X. Mỹ Quới, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng 790177011335 C 29/07/2020 Hậu Giang

262 TRẦN MINH TÉM 01/01/1998 094098000158 Mỹ Tây B-X. Mỹ Quới, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng 790177011335 A1 11/01/2017 Hồ Chí Minh

263 TRẦN THỊ THANH 25/12/1960 365248261 340/7, Mạc Đỉnh Chi-P. 9, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 741061002353 A1 13/10/2015 Bình Dương

264 TRẦN NGHĨA THÀNH 01/01/1974 365086053 Khóm 3-P. 1, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng 940183006816 A1 19/12/2018 Sóc Trăng

265 TRẦN CÔNG THẠNH 01/01/1988 364228739 -X. Tân Long, H. Phụng Hiệp, T. Hậu Giang AC009219 A1 18/05/2007 Hậu Giang

266 TRẦN MINH THI 29/08/1978 094078000736 68/34 Dương Minh Quan-P. 3, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng 940036008480 B2 04/08/2016 Cần Thơ

267 TRẦN VĂN THI 27/04/1995 094095000192 Hòa Phước-X. Hòa Tú 1, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng 940133007045 B2 28/11/2016 Hồ Chí Minh

268 TRẦN THANH THỦY 06/04/1964 365553502 Ấp 3-TT. Long Phú, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 941058000793 A1 25/04/2016 Sóc Trăng

269 TRẦN QUỐC TOẢN 07/03/1993 094093000421
Thạnh An 4-X. Thạnh Thới Thuận, H. Trần Đề, T. Sóc 

Trăng
AR205926 A1 08/04/2011 Sóc Trăng

270 TRẦN MINH TỚI 09/10/1993 366088623 Phước Trường A-X. Mỹ Phước, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 940110006117 A1 24/09/2019 Sóc Trăng

271 TRẦN VĂN TỔNG 10/12/1986 365741021 Vĩnh Thạnh A-X. Vĩnh Hải, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng Y557934 A1 10/01/2006 Sóc Trăng

272 TRẦN THANH TUẤN 20/11/1995 094095000208
Lương Văn Hoàng-X. Ngọc Tố, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc 

Trăng
790183013860 A1 16/01/2018 Hồ Chí Minh

273 TRẦN HOÀNG ANH 01/01/1983 365529777 Ấp Tiếp Nhựt-X. Viên An, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng 940048003558 A1 20/08/2020 Sóc Trăng

274 TRƯƠNG MINH CƯỜNG 02/05/1979 365208885 63/8/24 Hùng Vương-P. 6, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng K485800 A1 18/04/2003 Sóc Trăng

275 TRƯƠNG HIẾU LIÊM 04/10/1977 365171819 Phú Thành B-X. Phú Tâm, H. Châu Thành, T. Sóc Trăng AL837816 A1 19/10/2009 Sóc Trăng

276 TRƯƠNG HỮU LỢI 15/05/1987 362167485 Trường Trung B-X. Tân Thới, H. Phong Điền, TP. Cần Thơ 920105891816 D 17/10/2016 Sóc Trăng

277 TRƯƠNG VĨNH SƠN 01/01/1972 366275817 Ấp Chùa Ông-X. Hậu Thạnh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940199000790 A1 31/01/2019 Sóc Trăng

278 TRƯƠNG QUỐC THÁI 15/01/1979 366315974
416, Đường 9A, KĐT 5A-P. 4, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
AD172280 A1 26/09/2007 Sóc Trăng

279 TRƯƠNG QUỐC THÁI 15/01/1979 366315974
416, Đường 9A, KĐT 5A-P. 4, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
940207001399 B2 04/03/2020 Sóc Trăng

280 TRƯƠNG THANH TÒNG 01/01/1984 365528216 Hà Bô-X. Tài Văn, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng M867315 A1 28/07/2003 Sóc Trăng

281 TRƯƠNG HOÀNG TRUNG 15/09/1984 365531798 Tâm Phước-X. Đại Tâm, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng R130125 A1 09/06/2004 Sóc Trăng

282 VỎ MINH THỪA 15/04/1991 334501748 ấp Số 4-X. Mỹ Cẩm, H. Càng Long, T. Trà Vinh AS739859 A1 31/10/2011 Trà Vinh

283 VÕ VĂN ĐẸP 03/05/1984 94084000942 Thạnh Hưng-X. Thạnh Quới, H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng U734932 A1 25/02/2005 Sóc Trăng

284 VÕ VĂN LÀNH 01/01/1989 365948970 Ấp 12-X. Trinh Phú, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng AM703484 A1 16/03/2010 Sóc Trăng

285 VÕ ĐÌNH MỘNG 01/10/1985 094085000491 Ấp Nhì-X. Châu Khánh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 940033001439 A1 25/03/2014 Sóc Trăng

286 VÕ VĂN NGUYÊN 19/06/1980 365516636
268 Trần Hưng Đạo, Khóm 2-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
940132006829 B2 29/07/2015 Sóc Trăng

287 VÕ VĂN NGUYÊN 19/06/1980 365516636
268 Trần Hưng Đạo, Khóm 2-P. 2, TP. Sóc Trăng, T. Sóc 

Trăng
940132006829 A1 29/07/2015 Sóc Trăng
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288 VÕ VĂN PHONG 26/02/1994 365944279 -X. Xuân Hòa, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng 940124000332 C 04/10/2016 Sóc Trăng

289 VÕ TRẦN THIÊN THANH 08/02/1997 366016883 Ấp Bờ Kinh-X. Hậu Thạnh, H. Long Phú, T. Sóc Trăng 941154003948 A1 21/09/2015 Sóc Trăng

290 VƯƠNG THỊ NGỌC THẢO 11/04/1991 365858636 ấp Sóc Dong-X. Tân Hưng, H. Long Phú, T. Sóc Trăng AL157460 A1 30/07/2009 Sóc Trăng
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